DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI D-HẢI HÒA
Năm học: 2018-2019
	Stt
	Họ và tên
	 Năm sinh
	Nữ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	 Bùi Chí Cương
	29/07/2014
	
	Bùi Văn Kiểm
	Vũ Thị Nghĩa
	Minh Hòa- ĐM
	

	2
	 Vũ  Bảo Khánh
	07/11/2014
	×
	Vũ Ngọc Tuyền
	Đinh Thị Mến
	Hải Hòa-ĐM
	

	3
	 Nguyễn Khánh Linh
	01/06/2014
	×
	Nguyễn Hoàng Nam
	Bùi Thị Hồng
	Hải Hòa-ĐM
	

	4
	 Nguyễn Đức Dương
	21/02/2014
	
	Nguyễn Đức Tuyên
	Hoàng Thị Yến
	Chí Linh -HD
	

	5
	 Vũ Minh Hiếu
	22/11/2014
	
	Vũ Văn Hoàng
	Đặng Thị Sinh
	Minh Hòa- ĐM
	

	6
	 Vũ Văn Hưng
	06/01/2015
	
	Vũ Văn Bốn
	Ngô Thị Nhâm
	Minh Hòa- ĐM
	

	7
	 Nguyễn Thị Hà Vy
	22/05/2014
	×
	Nguyễn Hữu Phúc
	Vũ Thị Thủy
	Hải Hòa-ĐM
	

	8
	 Lê Hoàng Gia Bảo
	15/12/2014
	
	Lê Sỹ Nghĩa
	Đinh Thị Hoa
	Hải Hòa-ĐM
	

	9
	 Lê Đồng Văn
	03/02/2014
	
	Lê Đồng Thuộc
	Triệu Thị Luyến
	Hải Hòa-ĐM
	

	10
	 Vũ Ngọc Huyền
	24/03/2014
	×
	Vũ Văn Xoa
	Vũ Thị Ngân
	Minh Hòa- ĐM
	

	11
	 Bùi Kiều Trang
	
	
	
	
	
	

	12
	 Nguyễn Bảo Anh
	17/07/2014
	×
	Nguyễn Đăng Hoàn
	Đinh Thị Cúc
	Hải Hòa-ĐM
	

	13
	 Đinh Tiến Dũng
	08/10/2014
	
	Đinh Văn Trường
	Lù Thị Hường
	Hải Hòa-ĐM
	

	14
	Lê Uy Vũ
	06/11/2014
	
	Lê Trung Hiệu
	Hoàng Thị Huệ
	Hải Hòa-ĐM
	

	15
	Nguyễn Bảo Châu
	19/02/2014
	
	Nguyễn Văn Chung
	Nguyễn Thị Loan
	Minh Hòa- ĐM
	

	16
	Bùi Kim Quốc Khánh
	02/09/2014
	
	Bùi Kim Cường
	Vũ Thị Hải
	Hải Hòa-ĐM
	

	17
	Nguyễn Thiên Long
	19/02/2014
	
	Nguyễn Thiên Bằng
	Vũ Thị Nguyệt
	Hải Hòa-ĐM
	

	18
	Lê Hoàng Vũ
	16/01/2014
	
	Lê Văn Sinh
	Vũ Hoàng Dung
	Thôn 7- SK
	

	19
	Nguyễn Thanh Lam
	30/09/2014
	×
	Nguyễn Thanh Tùng
	Vũ THị Hiền
	Hải Hòa-ĐM
	

	20
	Ngô Diễm Quỳnh
	20/06/2014
	×
	Ngô Văn Mạnh
	Trương Thị Hiền
	Hải Hòa-ĐM
	

	21
	Vũ Linh Nhi
	07/03/2014
	×
	Vũ Văn Điệp
	Dương Thị Phương
	Minh Hòa- ĐM
	

	22
	Đoàn Thị Thu Phương
	18/12/2014
	×
	Đoàn Xuân Xăm
	Ngô Thị Hường
	Minh Hòa- ĐM
	

	23
	Bùi Thành Công
	01/05/2014
	
	Vùi Văn Cường
	Bùi Thị Đức
	Minh Hòa- ĐM
	

	24
	Bùi Ngọc Lan
	17/03/2014
	×
	Bùi Văn Ca
	Vũ Thị Kiên
	Minh Hòa- ĐM
	

	25
	Đoàn Nguyễn Phương Anh
	30/07/2014
	×
	Đoàn Văn Nhã
	Nguyễn Phương Châm
	Minh Hòa- ĐM
	

	26
	Nguyễn Cẩm Tú
	04/10/2014
	×
	Nguyễn Văn Đề
	Nguyễn Thị Hiên
	Minh Hòa- ĐM
	

	27
	Nguyễn Ánh Dương
	03/07/2014
	×
	Nguyễn Văn Đương
	Đinh Thị Hường
	Minh Hòa- ĐM
	


Cộng tổng số học sinh:27 (Nữ:13).	Giáo viên
 Học sinh trái truyến:2(nữ 0).	                                                           Nguyễn Thị Lệ Quyên          Vũ Thị Kim Liên



